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A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 25/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 

25/11/2019; 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức; 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày ngày 13/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2023 về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày ngày 

20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị 

định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức;  

B. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

I. Vị trí dự tuyển: Giáo viên mầm non 
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- Chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư sửa đổi bổ sung một số 

nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn 

thương tích trong cơ sở GDMN; 

- Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành điều lệ trường mầm non; 

- Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Thông tư Liên tịch Quy định về danh mục khung vị 

trí việc làm và Định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm 

non công lập. 

- Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 Quốc Hội nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Gọi tắt là Luật Giáo dục 2019); 

II. Vị trí dự tuyển: Giáo viên tiểu học 

- Sách giáo khoa, sách giáo viên của các lớp cấp tiểu học; 

- Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trìnhg giáo dục phổ thông; 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;  

- Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học 

ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ 

Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 
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- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 Quốc Hội nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Gọi tắt là Luật Giáo dục 2019); 

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông; 

- Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 

của Bộ GDĐT; 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 26/6/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông; 

 

III. Vị trí dự tuyển: Giáo viên trung học cơ sở, Giáo viên trung học 

phổ thông 

- Theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình 

GDPT 2018); 

- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình GDPT 

2006); 

- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông;  

- Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo;  

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 Quốc Hội nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Gọi tắt là Luật Giáo dục 2019); 

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông; 
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- Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 

của Bộ GDĐT; 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 26/6/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông; 

 

IV. Vị trí dự tuyển: Kế toán 

- Luật ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

về việc hướng dẫn chế độ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các 

quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập, xử lý tài sản tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công.  

V. Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến 

nông; 

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

 

“HẾT” 
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